
Nhật Quang phiên âm: 

Phàm chư trai hội hoá sớ, mỗi sớ tiến cống chỉ thất trương, hoàng 

sắc chu ấn thất khí. Long sa, kim tiền, ngân tiền, vân mã, địa mã, đà 

mã, đại hình. 

San Bổ Tân Phụ Thiết Dĩ Văn, Trà Bảng, Thang Bảng: 

Thiết dĩ: Đàn tràng dĩ biện, Minh minh đăng chúc dĩ giao gia. Pháp 

nhạc phu trần, Ái ái Hương hoa nhi đấu thể.  

Đạo tràng dĩ tập, Đại chúng ban hành. Trai chủ chí thành, nhất tâm 

cảm cách.   

Tiên nãi Kim chung kích xứ, hậu khả Ngọc khánh minh thời. Điền 

điền Chung cổ hưởng liên Thiên. Giát giát (kiết kiết) bạt nạo văn chấn 

Địa. 

 TẢ: Thượng thông Càn tượng, Hạ đạt Khôn duy. Liệu liệu động 

triệt Sơn hà, lượng lượng kình dao thế giới.  

HỮU: Khủng dã chư Phương cấm kỵ, lự kỳ thử xứ Long thần. 

Ninh vô phố úy chi tâm, tất hữu an úy chi Lực.  

TẢ: Các sinh Hoan hỷ, cộng chứng Viên thông. Nghiêm chỉnh Y 

quan, tuân thừa Phật sắc.  

PC: Như lai giáo hữu an úy Thổ địa, Long Thần  chân ngôn cẩn 

đương trì tụng.  

TẢ: Nhạc độc sơn xuyên chư Linh huống. Thử gian Thổ địa chúng 

Long thần.  

HỮU: Tài văn tuyên diễn diệu chân ngôn, các trấn phương ngung 

sinh hoan hỷ.  

ĐC: Nam mô Hoan hỷ Địa Bồ tát Ma ha tát. (tam biến)  

   Trà Bảng: Phân Vi Bát Hàng, Mỗi Hàng Thập Nhất Tự 

Hoành đầu: Phù, Trích, Phi, Trận, Khải, Tế, Địch, Diên. 



Phù Trà vị giả! Lộ tẩy ngọc nha.  

Tiên xuân thám trích, tuyết minh kim niễn 

Phá ngọ thục tiễn, thiên ngoại phi lai long bồi hương  

Nhân gian chiến thoái ma Vương trận 

 Hưu khoa lô oản (uyển) hảo nhận Triệu châu 

 Kim tắc, khải nhân thiên đạo tràng  

Kiến thánh hiền pháp hội, thiệt tế ba phiên hà hải.  

 Đỉnh môn nhãn chiếu càn khôn 

Địch khiêu phiên lô khán thủ, bán không phi tuyết. 

Đương diên cử thác, tự nhiên lưỡng dịch sinh phong. 

Cẩn bạch 

Canh viết: 

Trầm hương, bạch đàn gia táo tử 

Cam thảo, sơn trà dữ quế chi 

Lục vị, hinh hương tê tiến cúng 

Phúc lưu đại tiểu bất tư nghị 

Trầm hương, bạch đàn thêm táo đỏ 

Cam thảo, trà thang cộng quế thơm 

Sáu vị danh hương dâng tiến cúng 

Phúc lưu trai chủ chẳng nghĩ bàn! 

 

Thang Bảng: Tả pháp như tiền 

Hoành đầu： Phù, Đầu, Tiên, Lộ, Pháp, Tế, Oản, Tương 

Phù! Thang vị giả, phong giá phân cam, cạnh hướng thiệt đầu ta quá.  

Căn trần thấu triệt thuỳ hội tỵ khổng tiên tham.   



Đoạt Tô Ma Ba Lợi chi trân, thắng cam lộ Đề hồ chi diệu.  

 Kim tắc, khai vô giá chi pháp hội, vận bất động chi đạo tràng. 

Thánh phàm thiệt tế tri âm, nhân thiên đính môn cụ nhãn. 

Hư tâm uyển phủng Nga nhi tửu 

 Chiết cước sanh phanh phượng tuỷ tương 

Thiên thánh đài my, nhất thời khể thủ. 

Cẩn bạch. 

Canh viết: 

Đinh hương, bạch đàn cộng hoắc hương 

Xuyên khung, quan quế dữ sinh khương 

Thanh đậu, bạch mật thang bát vị 

Thành tâm tiến cúng phúc tăng quang 

Đinh hương, bạch đàn cùng danh hương 

Xuyên khung, quan quế với sinh khương 

Đậu xanh, thạch mật Thang tám vị 

Thành tâm dâng cúng phúc tăng cao.   

 

 

 


